
DANH SÁCH
NGƯỜI THÂN CÁC HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN ĐANG Ở, CÔNG TÁC, HỌC TẬP, LAO ĐỘNG… NGOÀI TỈNH KON TUM

 NGOÀI TỈNH KON TUM
(Kèm theo Báo cáo      /BC- UBND, ngày   /8 /2021 của UBND huyện Ia H'Drai)

STT Thôn

Họ và tên/ năm
sinh/nam (nữ)

(hộ gia đình trên địa
bà xã)

Người thân đang ở ngoài tỉnh (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, chồng (hoặc vợ),…

Họ và tên/năm sinh/Nam
(nữ)

Mối quan hệ
với hộ dân

trên địa bàn
xã

Địa chỉ (xã, huyện, tỉnh)

36
DANH SÁCH NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2021

1

Thôn 7

Đỗ Đức Hải

Đỗ Đức Hải Chủ hộ Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

2 Đàm Thị Hằng Vợ Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

3 Nguyễn Văn Hiếu Em Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

4 Đỗ Khánh Ngân Con Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

5

Đàm Văn Đồng

Đàm Văn Đồng Chủ hộ Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

6 Phan Thị Thu Trang Vợ Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

7 Đàm Phúc Nguyên Con Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

8 Đàm Phan Đan Linh Con Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

9 Thôn 1
Vương Văn Kiu Vương Văn Duy Con Thôn 23, xã Cu Ni, huyện

EAKAR, Đăk Lăk

10 Hà Văn Dịch Hà Văn Duyên Con Thôn CuKlông, huyện Krông
Năng, Đăk Lăk
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11 Thôn Ia Đal Hà Văn Tưới Hà Thị Mỏm Mẹ Thanh Hóa
12 Thôn Chư hem Lê Văn Danh Lê Thị Thương Con Quy Nhơn - Bình Định

13 Đồn Biên phòng Hồ Le (703) Lê Huy Chuyên
TT Phú Hòa, huyện Chư Pah,

tỉnh Gia Lai
14 Thôn 1 Ia Tơi Võ Như Quỳnh Trường nội trú Giáo viên Bình định

15 Thôn 1 Ia Tơi Nguyễn Văn Tự Nhà máy mỳ
Công nhân

lái xe xã IaKrai- huyện Ia Grai

16 Thôn 1 Ia Tơi Nguyễn Khắc Hùng Nhà máy mỳ
Công nhân

lái xe xã IaKrai- huyện Ia Grai

17
Thôn 2 Đặng Thị Mỹ Trần Thị Thanh

Hương cô An Khê - Gia Lai

18
Thôn 2 Đặng Thị Mỹ Nguyễn Gia Gia con An Khê - Gia Lai

DANH SÁCH NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2021
Xã Ia Dom 

1 Thôn Ia Muung Lữ Văn Điệp Lữ Thị Thiệp con Vũng Tàu
2 Thôn Ia Muung Lữ Văn Điệp Lữ Văn Thuấn con Vũng Tàu
3 Thôn Ia Muung Lữ Văn Điệp Trần Văn Dũng con rễ Vũng Tàu
4 Thôn Ia Muung Lữ Văn Điệp Trần Lữ An Nhiên cháu Vũng Tàu
5 Thôn 1 Rơ Mah Hương Lâm Thành Tự chồng Khánh Hòa
6 Thôn 1 Ngân Văn Sinh Ngân Thùy Linh con Thanh Hóa
7 Thôn 1 Quách Thị Nga Lương Văn Thuận chồng Đài Loan
8 Thôn 1 Quách Thị Nga Lương Văn Thủy con Đài Loan
9 Thôn 1 Lữ Văn Vấn Hà Thị Đóa vợ A Rập Xê Út

10 Thôn 1 Lê Văn Nhu Lương Thị Ang Vợ A Rập Xê Út
11 Thôn 1 Ngân Kiều Trinh Vi Thị Lý mẹ Lào

12 Thôn 2 Đặng Thị Mỹ Trần Thị Thanh Hương cô An Khê - Gia Lai
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13 Thôn 2 Đặng Thị Mỹ Nguyễn Gia Gia con An Khê - Gia Lai
Xã Ia Tơi

1 Thôn 1 Huỳnh Tấn Vũ Trương Thị sáu Mẹ Quảng Ngãi
Ngày 24/08/2021

1 Thôn 2 Lê Quang Tạ Lê Quang Tuấn Vũ Cháu Thuận An - Bình Dương
2 Thôn 2 Lò Văn Thẩm Lò Thị Quỳnh Phương Con Kỳ Sơn - Nghệ An
3 Thôn Ia Đal Diệp Anh Tuấn Diệp Hà Hoàng Dung Con An Khê - Gia Lai

Ngày 25/08/2021

1 Chi Nhánh 716 Thân Thanh Lịch
P. Yên Thế- TP PLeiku - Gia

Lai
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Nhu cầu về trong thời gian tới
(ghi thời gian dự kiến vào địa
bàn huyện; nếu không có nhu

cầu thì ghi "Không")

Đã về 

21 15

Đã về 20/08/2021

Đã về 20/08/2021

Đã về 20/08/2021

Đã về 20/08/2021

Đã về 20/08/2021

Đã về 20/08/2021

Đã về 20/08/2021

Đã về 20/08/2021

20-25/8/2021

20-25/8/2021
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NGƯỜI THÂN CÁC HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN ĐANG Ở, CÔNG TÁC, HỌC TẬP, LAO ĐỘNG… NGOÀI TỈNH KON TUM

 NGOÀI TỈNH KON TUM
(Kèm theo Báo cáo      /BC- UBND, ngày   /8 /2021 của UBND huyện Ia H'Drai)

Người thân đang ở ngoài tỉnh (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, chồng (hoặc vợ),…
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Cuối tháng 8
Cuối tháng 8

26/8/2021

18/8/2021

16/8/2021

16/8/2021
đã về xã ngày

18/8/2021 (đang
cách ly y tế tại nhà)

đã về xã ngày
18/8/2021 (đang

cách ly y tế tại nhà)

chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định

trong tháng 8/2021
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định

đã về xã ngày
18/8/2021 (đang
cách ly y tế tại

nhà)
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đã về xã ngày
18/8/2021 (đang
cách ly y tế tại

nhà)

Thời gian tới

Đầu năm học
Đầu năm học
24/08/2021

27/08/2021
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